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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 11

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	

	
	
	
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	

	1
	Chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm
	2
2,5%
	
	2
7,5%
	
	
	
	
	
	4TN, 0TL
10%

	
	
	Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập, các quy tắc tính xác suất
	2
6%
	
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	3 TN, 0TL
8,5%

	2
	Chương VI: Hàm số mũ, hàm số lôgarit
	Lũy thừa với số mũ thực. Phép tính lôgarit
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	
	
	1TN, 0TL
2,5%

	
	
	Hàm số mũ, hàm số lôgarit 
	2
6%
	
	
	
	
	
	
	
	2TN, 0TL
6%

	
	
	Phương trình, bất phương trình mũ, hàm số lôgarit
	1
3%
	
	
	
	
	2
12,5%
	
	
	1TN, 1TL
15,5%

	3
	Chương VII: Đạo hàm
	Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
	1
3%
	
	
	
	
	1
7,5%
	
	
	1TN, 1TL
10,5%

	
	
	Các quy tắc tính đạo hàm
	2
5,5%
	
	
	
	
	1
5%
	
	
	2TN, 1TL
10,5%

	4
	Chương VIII: Quan hệ vuông góc
	Hai đường thẳng vuông góc
	
	
	1
2,5%
	
	1
5%
	
	
	
	2TN, 0TL
7,5%

	
	
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc
	
	
	1
3%
	
	
	1
10%
	
	
	1TN,1TL
13%

	
	
	Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện
	1
1%
	
	1
1,5%
	
	
	
	
	
	2TN,0TL
2,5%

	
	
	Khoảng cách
	
	
	
	
	1
2,5%
	
	
	
	1TN, 0TL
2,5%

	
	
	Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối
	1
3%
	
	1
3%
	
	
	
	
	
	2TN, 0TL
6%

	5
	Bài toán tổng hợp
	Sử dụng kiến thức tổng hợp trong chương trình SGK
	
	
	
	
	
	1
5%
	
	

	1TL
5%

	Tổng
	12
	
	7
	
	3
	6
	
	
	22TN, 6TL

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	50%
	
	
	100%





BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN - LỚP 11
	STT
	Chương/chủ đề
	Nội dung
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

	Nhận biết:
– Đọc được mẫu số liệu được cho bằng bảng phân bố tần số ghép nhóm và nhận biết được một giá trị thuộc hay không thuộc bảng số liệu, đầu mút trái, đầu mút phải của nhóm, độ dài nhóm, tần số của một nhóm, tần số tích luỹ của một nhóm.
Thông hiểu:
- Xác định được giá trị đại diện của một nhóm, tần số tích luỹ của một nhóm.
– Tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm: số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị, mốt 
	
2TN
(Đ-S)










	







2TN
(Đ-S)
	
	

	
	
	Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập, các quy tắc tính xác suất
	Nhận biết:
– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển và công thức: hợp và giao các biến cố; biến cố xung khắc; biến cố độc lập.
Vận dụng:
– Tính được xác suất của biến cố hợp, biến cố giao.
	
2 TN
(4 phương án)
	
	

1TN
(trả lời ngắn)
	

	2
	CHƯƠNG VI. 
HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
	Phép tính luỹ thừa với số mũ thực, phép tính logarit
	Thông hiểu:
– Sử dụng được tính chất của phép tính lôgarit trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến.
	
	
1TN
(trả lời ngắn)
	
	

	
	
	Hàm số mũ và hàm số logarit
	Nhận biết:
– Nhận biết được sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số mũ, hàm số lôgarit.
– Nêu được tập xác định của hàm số lôgarit.
	
2TN
(4 phương án)
	
	
	

	
	
	Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
	Nhận biết
- Giải bất phương trình mũ, logarit cơ bản.
Vận dụng
– Giải được phương trình mũ, phương trình lôgarit ở dạng đơn giản.
– Sử dụng các phép biến đổi giải phương trình lôgarit.
	1TN
(4 phương án)


	
	


1TL
(0,5 đ)
1TL
(0,75 đ)
	

	3
	CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM 
	Khái niệm đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
	Nhận biết: 
– Nhận biết công thức hệ số góc, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
Vận dụng
– Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
	
1TN
(4 phương án)
	
	



1TL
(0,75 đ)
	

	
	
	Các quy tắc tính đạo hàm

	Nhận biết: 
-Nhận biết được công thức đúng đạo hàm của các hàm số sơ cấp, hàm hợp thường gặp 



Vận dụng
– Tính đạo hàm của hàm số bằng quy tắc.
	
1TN
(4 phương án)
1TN
(trả lời ngắn)
	


	





1TL
(0,5 đ)
	

	4
	CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (17 tiết)
	Hai đường thẳng vuông góc
	Thông hiểu:
– Xác định được góc giữa hai đường thẳng.
Vận dụng:
– Tính được góc giữa hai đường thẳng.
	
	
1TN
(Đ-S)
	


1TN
(Đ-S)
	

	
	
	Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng 
vuông góc.
	Thông hiểu:
– Xác định được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.
Vận dụng:
– Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
	
	1TN
(4 phương án)

	


1TL
(1,0 đ)
	

	
	
	Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện
	Nhận biết: 
– Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Thông hiểu:
– Tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
	
1TN
(Đ-S)
	


1TN
(Đ-S)
	
	

	
	
	Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.
	Nhận biết: 
- Hiểu được khái niệm, tính chất của hình lăng trụ đứng, chóp đều, hình hộp.
- Nêu được mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc.
Thông hiểu:
– Tính được thể tích khối chóp, khối lăng trụ đơn giản. 
	
1TN
(4 phương án)

	




1TN
(4 phương án)
	
	

	
	
	Khoảng cách 
	Vận dụng:
– Tính được khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng.
	
	
	1TN
(trả lời ngắn)
	

	5
	Bài toán tổng hợp
	
	Sử dụng kiến thức tổng hợp trong chương trình SGK.
	
	
	1TL
(0,5 đ)
	



